
HTXSNV HTTNV HTNV KHTNV

I

1 Hà Văn Long Lái xe x

2 Trương Kỳ Khúc Lái xe x

3 Nguyễn Quốc Hưng Nhân viên kỹ thuật x

4 Phạm Thanh Thiện Nhân viên kỹ thuật x

5 Cù Phương Thảo Nhân viên phục vụ x

6 Đinh Đức Quân Nhân viên bảo vệ x

7 Nguyễn Văn Toàn Nhân viên bảo vệ x

8 Phạm Quốc Hoàn Nhân viên bảo vệ x

9 Trần Viết Dũng Nhân viên bảo vệ x

10 Hoàng Đức Phương Nhân viên bảo vệ x

II

11 Hoàng Lan Nghiệp Nhân viên y tế

III

12 Trần Hà Ngọc Anh Nhân viên kỹ thuật x

13 Đặng Trần Hùng Nhân viên kỹ thuật x

IV

14 Lê Thị Tuyến Nhân viên kỹ thuật x

15 Mạc Thị Sen Nhân viên kỹ thuật x

16 Trần Thị Mai Hương Nhân viên kỹ thuật x

17 Ma Kiều Giang Nhân viên kỹ thuật x

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Thư viện và PTNN

Trung tâm Thực nghiệm và CGCN

Không xếp loại

Văn phòng

Phòng Quản lý sinh viên

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTTr ngày       /       /2024 của Trường Đại học Tân Trào)

Stt Họ và tên
Chức vụ, chức 

danh

Kết quả xếp loại viên chức
Ghi 

chú



18 Chẩu Thị Hà Nhân viên kỹ thuật x

19 Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên kỹ thuật x

20 Ma Thị Tới Nhân viên kỹ thuật x

21 Đặng Thị Vần Nhân viên kỹ thuật x

22 Phùng Thu Thảo Nhân viên kỹ thuật x

23 Triệu Thị Nhạc Nhân viên kỹ thuật x

24 Hoàng Tuấn Anh Nhân viên kỹ thuật

25 Phạm Tiến Trọng Nhân viên kỹ thuật

26 Mai Thị Huế Nhân viên kỹ thuật

27 Đoàn Thị Minh Nguyệt Nhân viên kỹ thuật x

28 Lương Minh Tuấn Nhân viên kỹ thuật x

29 Phan Thị Thuỷ Nhân viên kỹ thuật x

30 Nguyễn Thị Lan Hương Nhân viên kỹ thuật x

31 Nguyễn Thị Bích Hằng Nhân viên kỹ thuật

31 HĐLĐ 2 24 0 0

% 8% 92% 0% 0.0%

Tổng cộng

Tỷ lệ chung

(Ấn định danh sách có 31 người)

Không xếp loại

Không xếp loại

Không xếp loại

Không xếp loại
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